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[bookmark: _Toc209100663]CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc209100664]I. LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH:
Hiện nay, dự án Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Đại Việt  do Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Đại Việt  đã xây dựng xong dự án đầu tư giai đoạn I gồm hạng mục: khối văn phòng, kho chứa hàng  và các công trình trình phụ trợ khác, đang hoạt động hiệu quả tại địa chỉ: phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi trên mặt bằng có tổng diện tích khoảng 1.629,1m2, diện tích xin thuê đất khoảng 14.466,80 m2, hoạt động chính của Công ty là kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ô tô trên thị trường tỉnh Quảng Ngãi và khu vực lân cận, nên nhu cầu về kho xưởng chứa vật liệu và nơi làm việc cho nhân viên công ty là rất lớn để đáp ứng nhu cầu và sự phát triển của công ty;
Việc mở rộng, xây dựng Showroom và các kho hàng chứa vật liệu và trang trí cho trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng là hết sức cần thiết và mang tính chiến lược lâu dài nhằm đảm bảo nơi tập kết và lưu trữ dự phòng nguồn vật liệu để đảm bảo nhà máy được hoạt động liên tục;
Để đáp ứng về nhu cầu đẩy mạnh sản xuất, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công ty trong thời gian sắp tới, cũng như nhu cầu nơi làm việc đảm bảo tiện nghi hơn cho cán bộ nhân viên công ty trong tương lai cần thiết phải mở rộng các showroom, kho xưởng và văn phòng làm việc để đảm bảo môi trường làm việc và phát triển lớn mạnh công ty.
  Vì vậy ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Đại Việt thống nhất thực hiện xây dựng các hạng mục thuộc dự án: Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ô tô và các dịch vụ phụ trợ là yêu cầu cần thiết, để đảm bảo nhu cầu phát triển của công ty.
[bookmark: _Toc209100665]II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH:
[bookmark: _Toc187740323][bookmark: _Toc209100666] Mục tiêu:
[bookmark: _Toc187740324]Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500  Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ô tô và các dịch vụ phụ trợ làm cơ sở triển khai thực hiện dự án sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng thoát nước, hạ tầng đô thị theo định hướng Quy hoạch Khu đô thị trung tâm phía Bắc thành phố Quảng Ngãi đã được phê duyệt tại quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Góp phần chỉnh trang Khu đô thị trung tâm phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng môi trường và điều kiện sống của đô thị hiện đại.
Làm cơ sở để thực hiện các bước xây dựng cơ bản tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc209100667]Nhiệm vụ:
Xác định quy mô, ranh giới khu vực thiết kế;
Thu thập xử lý số liệu, tài liệu, hiện trạng kinh tế, xã hội và xây dựng tổng hợp tại địa bàn;
Xác định mối quan hệ của khu quy hoạch với các khu chức năng khác trong khu vực;
Xác định tính chất, vai trò của khu vực quy hoạch;
Tổ chức không gian cảnh quan khu vực phù hợp với đặc thù của địa phương;
Cân đối hợp lý việc sử dụng đất đai và xác định các chỉ tiêu trong quản lý quy hoạch xây dựng.
[bookmark: _Toc209100668]III. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ:
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Căn cứ Quyết định số 678/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị trung tâm phía Bắc thành phố Quảng Ngãi (cũ), tỉnh Quảng Ngãi.
[bookmark: _Toc209100669]IV. TÀI LIỆU SỬ DỤNG, THAM KHẢO:
Các tài liệu thu thập trên trang thông tin của tỉnh Quảng Ngãi (website: http://www.quangngai.gov.vn);
Các số liệu phát triển đầu tư kinh tế xã hội trong niên giám thống kê do Tổng Cục Thống Kê ban hành;
Số liệu khí tượng thủy văn tại các trạm thủy văn trong khu vực;
Các số liệu cao độ Nhà Nước;
Bản đồ địa hình khu vực nghiên cứu tỷ lệ: 1/10.000, 1/2.000, 1/500;
Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành;
Các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế xã hội, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật tại khu vực nghiên cứu do địa phương cũng như các cơ quan liên quan cung cấp và qua thực tế điều tra;
Và một số tài liệu khác có liên quan.


[bookmark: _Toc187740325][bookmark: _Toc209100670]CHƯƠNG II. CÁC ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG
[bookmark: _Toc181975936][bookmark: _Toc209100671]I. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:
[bookmark: _Toc181975937][bookmark: _Toc187740326][bookmark: _Toc209100672]1. Phạm vi, quy mô diện tích lập quy hoạch:
Vị trí khu vực lập quy hoạch thuộc phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi, (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: thửa đất số 9 thuộc tờ bản đồ số 14, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi, cấp ngày 05/6/2025).
Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng: 14.466,8m², có giới cận: 
-	Phía bắc giáp: Mương thoát nước và trung tâm kinh doanh và trang trí nội thất ngành ô tô của Công ty cổ phần ô tô Quảng Ngãi;
-	Phía nam giáp: đường trong quy hoạch phân khu  Khu đô thị trung tâm phía Bắc thành phố Quảng Ngãi;
-	Phía đông giáp: mương thoát nước;
-	Phía tây giáp: Trung tâm kinh doanh và trang trí nội thất ngành ô tô của Công ty Cổ phần ô tô Quảng Ngãi.
[image: ]VỊ TRÍ QUY HOẠCH


Vị trí Khu vực lập quy hoạchĐường Nước Lô – Gò Khôn

Đường Nước Lô – Gò Khôn

Đường Nước Lô – Gò Khôn



[bookmark: _Toc187740327][bookmark: _Toc209100673]2. Địa hình:
Khu vực dự kiến quy hoạch có địa hình bằng phẳng.
[bookmark: _Toc187740328][bookmark: _Toc209100674]Khí hậu:
Quảng Ngãi nằm trong vành đai nhiệt đới Bắc bán cầu, một năm mặt trời qua thiên đỉnh 2 lần nên thừa hưởng chế độ bức xạ năng lượng mặt trời rất phong phú của vùng nhiệt đới đồng thời còn chịu sự chi phối chủ yếu của hoàn lưu gió mùa và chịu ảnh hưởng trực tiếp của các nhiễu động nhiệt đới như: bão, áp thấp nhiệt đới, nên thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thời tiết mưa lũ. 
Quảng Ngãi có khí hậu nhiệt đới và gió mùa. Đặc điểm khí tượng và thủy văn của khu vực như sau:

Lượng mưa trong năm của tỉnh Quảng Ngãi (mm)
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Lượng mưa cả năm
	2.156,4
	2.346,9
	3.446,7
	3.045,2
	2.178,4
	1.784,4

	Tháng ít mưa nhất
	5,6
	21,4
	0,0
	22,5
	8,4
	0,3

	Tháng mưa nhiều nhất.
	682,1
	932,5
	1.485,9
	539,5
	586,7
	597,8


Quảng Ngãi có lượng mưa đặc biệt, lượng mưa trung bình hàng năm 2493mm, tập trung chủ yếu vào 4 tháng cuối năm, các tháng khác khô hạn.Trung bình hàng năm mưa 129 ngày, nhiều nhất vào các tháng 9,10,11,12. Sự phân phối lượng mưa không đều cũng như sự kéo dài mùa khô hạn và đặc biệt là các trận bão thường xuyên xảy ra từ tháng 9 đến tháng 12 dương lịch (Nhất là hai tháng 10 và 11) đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất nông nghiệp, tình trạng đất hoa màu bị rửa trôi, xói mòn, sa bồi, thủy phá, ...
[bookmark: _Toc193357435][bookmark: _Toc193357903][bookmark: _Toc193357991][bookmark: _Toc195607452][bookmark: _Toc204767501][bookmark: _Toc209100675]Lượng mưa:
Lượng mưa trung bình trong năm là 2.685mm, lượng mưa vùng núi cao hơn vùng đồng bằng, biên độ dao động từ 1.000 - 3.500mm.
Tháng có lượng mưa trung bình cao nhất 725,9mm (tháng 11)
Tháng có lượng mưa trung bình thấp nhất 33,8mm (tháng 2)
Mùa khô từ hạ tuần tháng giêng âm lịch đến thượng tuần tháng 8 âm lịch hàng năm, mùa khô khí hậu có nền nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, gió mùa Tây Nam mạnh xuất hiện làm tăng lượng bốc hơi, gây khô hạn nhanh đối với vùng đất trống và độ che phủ thấp. Mùa này lượng mưa thấp nên thường xảy ra nắng hạn, có khi khô hạn kéo dài.
Mùa mưa bắt đầu từ hạ tuần tháng chín âm lịch đến thượng tuần tháng giêng âm lịch hàng năm, độ ẩm tăng cao, lượng mưa lớn, liên tục và tập trung quy tụ vào 4 tháng cuối năm, nhiều nhất vào tháng 10 và tháng 11 (chiếm 50% lượng mưa cả năm), có ngày mưa lớn nhất đến 525mm, mưa bão thường gây sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến các công trình giao thông và khu dân cư, gây lũ quét và ngập lụt ở thung lũng, khó khăn cho việc dẫn thoát thủy, xói mòn đất nông nghiệp, rất có hại cho cây cối, đất đai, ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp và đời sống cũa nhân dân. Gió rét kéo dài ở vụ đông xuân làm hạn chế lớn đối với việc tăng năng suất cây trồng và chuyển đồi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi.
Độ ẩm trung bình trong năm của Quảng Ngãi (%)
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Độ ẩm TB năm
	81
	82,3
	83,5
	84,7
	83,1
	81,1

	Độ ẩm TB thấp nhất. 
	72
	75,7
	77,9
	77,7
	77,4
	72

	Độ ẩm TB cao nhất 
	91
	89
	92,4
	91,6
	90,7
	89,3


Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm (oC)
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Nhiệt độ TB năm
	26,7
	26,5
	26,6
	26,7
	26,6
	27,3

	Nhiệt độ TB thấp nhất 
	20.9
	18,9
	21,6
	22,5
	22,3
	22,9

	Nhiệt độ TB cao nhất 
	30.8
	30,2
	29,6
	30,4
	29,7
	31,1


Thượng tuần tháng 6 & tháng 7 nóng không quá 380C. Thượng tuần tháng giêng lạnh nhất không dưới 180C. Thời tiết Quảng Ngãi được chia làm 2 mùa rõ rệt: Mùa nắng và mùa mưa. 
Số giờ nắng các tháng trong năm (giờ)
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Cả năm
	2.29,9
	2.486,3 
	2.139,3 
	2.112,6 
	2.122,9 
	2.438,9

	Tháng nắng nhất
	300,8
	276,1
	278
	289,1
	266,6
	265,4

	Tháng ít nắng nhất 
	32
	128,4
	46,2
	64,4
	58,7
	122,9


Mùa nắng: Từ hạ tuần tháng giêng âm lịch đến thượng tuần tháng 8 âm lịch.
Mùa mưa: Từ thượng tuần tháng 8 âm lịch đến hạ tuần tháng giêng âm lịch năm sau.
Gió mùa: Từ hạ tuần tháng giêng âm lịch đến tháng 8 âm lịch, gió thổi từ đông nam qua tây bắc mát mẽ dễ chịu gọi là gió nồm.  
Khí hậu Quảng Ngãi có nhiều gió đông nam, ít gió đông bắc vì địa hình địa thế phía nam và do thế núi tạo ra .
[bookmark: _Toc187740453][bookmark: _Toc193357436][bookmark: _Toc193357904][bookmark: _Toc193357992][bookmark: _Toc195607453][bookmark: _Toc204767502][bookmark: _Toc209100676]Nhiệt độ:
Nhiệt độ trung bình trong năm là 250C, cao nhất là 41,50C và thấp nhất là 80C. Biên độ dao động khá lớn giữa ngày và đêm và các tháng trong năm. Tháng nóng nhất (tháng 5) có nhiệt độ trung bình 34,70C, tháng lạnh nhất (tháng 1) nhiệt độ trung bình 18,80C. So với nền nhiệt độ vùng đồng bằng có những khác biệt đó là: nền nhiệt độ trung bình thấp hơn nhưng giá trị cực đại cao hơn và cực tiểu thấp hơn; Tổng lượng bức xạ trong năm trung bình đạt 143,3 Kcalo/cm2, thấp hơn so với trung bình cũa tỉnh là 145 Kcalo/cm2, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình cũa trong cả nước.
[bookmark: _Toc187740454][bookmark: _Toc193357437][bookmark: _Toc193357905][bookmark: _Toc193357993][bookmark: _Toc195607454][bookmark: _Toc204767503][bookmark: _Toc209100677]Độ ẩm:
Độ ẩm không khí bình quân năm 84%, độ ẩm trung bình tháng cao nhất 90%, độ ẩm trung bình tháng thấp nhất 60%, độ ẩm tuyệt đối cao nhất 95%, độ ẩm tuyệt đối thấp nhất 55%.
Nhiệt độ, lượng mưa, tổng số giờ nắng và độ ẩm không khí cũa huyện trong năm đều phân bố không đều và phân theo hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt.
[bookmark: _Toc187740455][bookmark: _Toc193357438][bookmark: _Toc193357906][bookmark: _Toc193357994][bookmark: _Toc195607455][bookmark: _Toc204767504][bookmark: _Toc209100678]Mưa:
Lượng mưa trung bình trong năm là 2.685mm, lượng mưa vùng núi cao hơn vùng đồng bằng, biên độ dao động từ 1.000 - 3.500mm.
Tháng có lượng mưa trung bình cao nhất 725,9mm (tháng 11)
Tháng có lượng mưa trung bình thấp nhất 33,8mm (tháng 2)
Mùa khô từ hạ tuần tháng giêng âm lịch đến thượng tuần tháng 8 âm lịch hàng năm, mùa khô khí hậu có nền nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, gió mùa Tây Nam mạnh xuất hiện làm tăng lượng bốc hơi, gây khô hạn nhanh đối với vùng đất trống và độ che phủ thấp. Mùa này lượng mưa thấp nên thường xảy ra nắng hạn, có khi khô hạn kéo dài.
Mùa mưa bắt đầu từ hạ tuần tháng 9 âm lịch đến thượng tuần tháng giêng âm lịch hàng năm, độ ẩm tăng cao, lượng mưa lớn, liên tục và tập trung quy tụ vào 4 tháng cuối năm, nhiều nhất vào tháng 10 và tháng 11 (chiếm 50% lượng mưa cả năm), có ngày mưa lớn nhất đến 525mm, mưa bão thường gây sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến các công trình giao thông và khu dân cư, gây lũ quét và ngập lụt ở thung lũng, khó khăn cho việc dẫn thoát thủy, xói mòn đất nông nghiệp, rất có hại cho cây cối, đất đai, ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp và đời sống cũa nhân dân. Gió rét kéo dài ở vụ đông xuân làm hạn chế lớn đối với việc tăng năng suất cây trồng và chuyển đồi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi.
[bookmark: _Toc187740456][bookmark: _Toc193357439][bookmark: _Toc193357907][bookmark: _Toc193357995][bookmark: _Toc195607456][bookmark: _Toc204767505][bookmark: _Toc209100679]Nắng:
Tổng số giờ nắng trong năm đạt từ 2100 - 2400 giờ.
Cường độ nắng thấp nhất vào mùa mưa (tháng 9 - tháng 1 năm sau)
Cường độ nắng thấp thứ nhì từ tháng 1 đến giữa tháng 4 do xuất hiện sương mù làm giảm thấp cường độ chiếu sáng của mặt trời, một đợt sương mù kéo dài nhiều nhất từ 25-30 ngày. Sương mù ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho sâu, rầy và dịch bệnh phát triển, giảm quang hợp của cây trồng, làm năng suất cây trồng giảm sút.
Cường độ nắng cao nhất trong năm từ tháng 4 đến cuối tháng 8, cường độ chiếu sáng của mặt trời thuận lợi cho quá trình quang hợp của cây trồng, đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời ánh sáng tạo ra nguồn năng lượng phong phú cho các trạm pin mặt trời, cung cấp điện sinh hoạt cho đồng bào các vùng xa. Thời gian này thích hợp với cây trồng nhiệt đới và nửa nhiệt đới, các loại cây lâu năm như chuối, dứa, cam, chanh, nhãn, vải,…
[bookmark: _Toc187740457][bookmark: _Toc193357440][bookmark: _Toc193357908][bookmark: _Toc193357996][bookmark: _Toc195607457][bookmark: _Toc204767506][bookmark: _Toc209100680]Gió:
Gió mạnh và bão ảnh hưởng nhiều đến Quảng Ngãi. Hướng gió thịnh hành theo địa hình Đông Bắc - Tây Nam, tốc độ trung bình từ 2,5-3 m/giây. Thỉnh thoảng có những cơn lốc mạnh gây ngã đổ hoa màu, cây cối và nhà cửa, làm thiệt hại đến sản xuất và đời sống cũa nhân dân trong tỉnh. Chế độ gió như trên thuận lợi cho phát triển các trạm điện nhỏ.
[bookmark: _Toc187740458][bookmark: _Toc193357441][bookmark: _Toc193357909][bookmark: _Toc193357997][bookmark: _Toc195607458][bookmark: _Toc204767507][bookmark: _Toc209100681] Bão:
Bão thường đổ bộ vào đoạn bờ biển nước ta từ tháng 7 đến tháng 11. Vào tháng 7, tháng 8 đường đi cũa bão thường hướng vào đoạn bờ biển phía Bắc nước ta. Từ tháng 9 trở đi đường đi cũa bão ngày càng lệch dần về phía Nam và cũng từ tháng này trở đi bão mới thật sự ảnh hưởng tới Quảng Ngãi. Đó là những cơn bão đi vào đoạn bờ biển từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Khánh Hoà. 
Số cơn bão TB ảnh hưởng tới tỉnh
	Tháng 
	1-5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Năm

	Số cơn bão 
Tỷ lệ (%) 
	0,04
 4
	0,02
 2
	0,02
 2
	0,02
 2
	0,23
 22
	0,44
 42
	0,22
 21
	0,05
 5
	1,04
100


Tháng 10 có nhiều khả năng nhất ảnh hưởng của bão tới huyện, sau đó đến tháng 9 và tháng 11, các tháng khác khả năng không lớn.
Tuy nhiên mùa bão diễn biến khá phức tạp qua các năm, có năm bão ảnh hưởng sớm có năm muộn, lại có năm hoàn toàn không có bão ảnh hưởng.
Trung bình hàng năm có 1 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến huyện. Tuy nhiên trong từng năm cụ thể có năm bị ảnh hưởng đến 4 cơn bão, lại có năm không xuất hiện cơn bão nào. 
Tần suất (%) số cơn bão ảnh hưởng tới huyện
	Số cơn bão ảnh hưởng trong năm
	  0
	   1
	   2
	   3
	  4

	Tần suất
	 35
	  39
	  17
	   5
	   4


[bookmark: _Toc187740329][bookmark: _Toc209100682]Thủy văn:
Mùa mưa bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 12 lượng dòng chảy mùa lũ chiếm khoảng 65% lượng dòng chảy cả năm. Lượng dòng chảy tháng lớn nhất xuất hiện vào tháng 10 hoặc tháng 11, chiếm khoảng 25 -30% lượng dòng chảy cả năm. Mùa cạn thường bắt đầu từ tháng 1 kéo dài đến tháng 9. Thời kỳ kiệt nhất xảy ra vào tháng 4, chiếm khoảng 2% lượng dòng chảy cả năm. Môđun dòng chảy mùa cạn thay đổi từ 18 - 4111/km2
[bookmark: _Toc209100683]III. CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN HIỆN TRẠNG:
0. [bookmark: _Toc187740331][bookmark: _Toc209100684]Hiện trạng dân cư:
Trong ranh giới dự kiến quy hoạch không có nhà ở. Trong phạm vi bán kính 200m cách khu quy hoạch có các cụm dân cư tập trung ở  phía Đông, phía Bắc và phía Nam khu quy hoạch. Nhà ở hiện hữu nằm ngoài ranh giới quy hoạch nằm theo mặt đường BTXM đa phần theo dạng nhà có vườn rộng kết hợp chăn nuôi. Kiến trúc kiểu truyền thống: nhà bê tông kiên cố,mái lợp ngói, tôn, cột chịu lực. 
Hiện trạng trong phạm vi ranh giới quy hoạch là đất thương mại dịch vụ, không có dân cư sinh sống.
[bookmark: _Toc187740332][bookmark: _Toc209100685]Hiện trạng sử dụng đất:
Toàn bộ diện tích của khu đất lập quy hoạch đất thương mại dịch vụ, rất thuận lợi cho việc cải tạo xây mới một số công trình.
BẢNG THỐNG KÊ CÁC CÔNG TRÌNH HIỆN TRẠNG
	[bookmark: _Toc187740333]STT
	HẠNG MỤC 
	DIỆN TÍCH
(M2) 
	SỐ TẦNG
	DIỆN TÍCH SỬ DỤNG
 HOẶC CÔNG SUẤT
(M2)
	HÌNH THỨC SỞ HỮU 
	CẤP CÔNG
 TRÌNH

	1
	KHỐI VĂN PHÒNG
	285,4
	2
	593,7
	SỞ HỮU RIÊNG
	CẤP 3

	2
	KHO HÀNG
	1000
	1
	1000
	SỞ HỮU RIÊNG
	CẤP 3

	3
	NHÀ BẢO VỆ 
	18,8
	1
	18,8
	SỞ HỮU RIÊNG
	CẤP 4

	4
	NHÀ XE
	201,8
	1
	201,8
	SỞ HỮU RIÊNG
	CẤP 4

	5
	NHÀ ĂN NHÂN VIÊN
	88,9
	1
	88,9
	SỞ HỮU RIÊNG
	CẤP 4

	6
	NHÀ NGHỈ CÔNG NHÂN
	34,2
	1
	34,2
	SỞ HỮU RIÊNG
	CẤP 4

	7
	TRẠM HẠ THẾ
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	BỂ PCCC
	40 M3
	 
	40 M3
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	1629,1
	 
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc209100686]Hiện trạng kiến trúc công trình và không gian cảnh quan:
Không gian kiến trúc của khu vực lập quy hoạch chủ yếu các khối nhà hiện hữu như: khối văn phòng, kho chứa hàng, nhà nghỉ công nhân, nhà ăn, nhà xe, nhà bảo vệ và đường nội bộ giao thông trong khu vực.
Phía Bắc khu vực nghiên cứu giáp ranh với mương, kênh tạo cảnh quan thiên nhiên kiến trúc.
[image: ]Vị trí dự án
Nhà dân
QL1A
Công ty Cổ phần ô tô Quảng Ngãi
Mương thoát nước

Vị trí các điểm xung quanh dự án Đường Nước Lô – Gò Khôn

Đường Nước Lô – Gò Khôn

Đường Nước Lô – Gò Khôn



[bookmark: _Toc187740334][bookmark: _Toc209100687]Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
[bookmark: _Toc187740466][bookmark: _Toc193357448][bookmark: _Toc193357916][bookmark: _Toc193358004][bookmark: _Toc195607465][bookmark: _Toc204767514][bookmark: _Toc209100688]Giao thông:
[bookmark: _Toc80815870][bookmark: _Toc80816876]Hiện trạng khu vực quy hoạch được tiếp giáp với tuyến đường gom thuộc quy hoạch khu trung tâm phía bắc thành phố Quảng Ngãi(cũ) là tuyến giao thông chính hiện trạng.
Trong phạm vi nghiên cứu có các tuyến đường bê tông hiện trạng.
[bookmark: _Toc193357449][bookmark: _Toc193357917][bookmark: _Toc193358005][bookmark: _Toc195607466][bookmark: _Toc204767515][bookmark: _Toc209100689]Hiện trạng cao độ nền
Khu vực nghiên cứu thiết kế chủ yếu trồng cây nông nghiệp. Cao độ nền hiện trạng khoảng từ +8.04 đến +8.74.
Địa hình trong khu vực tương đối bằng phẳng thuận lợi cho mục đích công tác xây dựng.
[bookmark: _Toc187740467][bookmark: _Toc193357450][bookmark: _Toc193357918][bookmark: _Toc193358006][bookmark: _Toc195607467][bookmark: _Toc204767516][bookmark: _Toc209100690]Thoát nước mưa:
[bookmark: _Toc187740468]	Hiện trạng trong phạm vi nghiên cứu chủ yếu là khu vực bằng phẳng đã san lấp nên nước mưa thoát ra mương  phía Bắc giáp ranh với khu vực quy hoạch;
Giáp ranh dự án có tuyến cống D600 ngang đường gom thuộc khu đô thị trung tâm phía Bắc thành phố Quảng Ngãi (cũ) thoát nước cho khu vực lân cận và đổ về sông Bầu Sắt.
[bookmark: _Toc80815877][bookmark: _Toc140758976][bookmark: _Toc193357451][bookmark: _Toc193357919][bookmark: _Toc193358007][bookmark: _Toc195607468][bookmark: _Toc204767517][bookmark: _Toc209100691]Hiện trạng thoát nước thải và quản lý chất thải rắn
[bookmark: _Toc140758978]Hiện trạng trong phạm vi nghiên cứu đã có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của khu đô thị trung tâm phía Bắc thành phố Quảng Ngãi (cũ).
[bookmark: _Toc193357452][bookmark: _Toc193357920][bookmark: _Toc193358008][bookmark: _Toc195607469][bookmark: _Toc204767518][bookmark: _Toc209100692]Cấp điện và chiếu sáng:
[bookmark: _Toc187740469]Hiện trạng trong phạm vi nghiên cứu đã có hệ thống cấp điện và chiếu sáng của khu đô thị trung tâm phía Bắc thành phố Quảng Ngãi (cũ).
[bookmark: _Toc193357453][bookmark: _Toc193357921][bookmark: _Toc193358009][bookmark: _Toc195607470][bookmark: _Toc204767519][bookmark: _Toc209100693]Cấp nước:
Hiện trạng khu vực quy hoạch được tiếp giáp với tuyến ngang đường gom thuộc khu đô thị trung tâm phía Bắc thành phố Quảng Ngãi (cũ) có tuyến ống cấp nước sạch D150.
[bookmark: _Toc209100694]IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Hiện trạng trong ranh giới quy hoạch không có dân cư, khu vực đã san lấp và xây dựng một số công trình.








[bookmark: _Toc187740337]

[bookmark: _Toc209100695]CHƯƠNG III. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT.

I. TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG  QUY HOẠCH:
Là trung tâm  kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ô tô và các dịch vụ phụ trợ.
II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN:
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính của đồ án tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng - QCVN 01:2021/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng. Dự kiến chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án như sau: 
Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng thương mại dịch vụ tối đa là 60%. 
Tỷ lệ đất tối thiểu trồng cây xanh  > 20m
BẢNG CHỈ TIÊU CHÍNH VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu quy hoạch

	1
	Cấp nước 
	l/người.ngày
	100

	2
	Thoát nước
	% (tiêu chuẩn cấp nước)
	100

	3
	Rác thải 
	kg/người-ngày
	01

	4
	Cấp điện và chiếu sáng
	
	

	
	+ Điện Nhà làm việc
	w/m² sàn
	30

	
	+ Điện Bãi đậu xe
	w/m² sàn
	20

	
	+ Chiều sáng
	w/m²
	1



I.  [bookmark: _Toc187740338]

[bookmark: _Toc209100696]CHƯƠNG IV. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN. 
[bookmark: _Toc209100697]I. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:
1. [bookmark: _Toc187740339][bookmark: _Toc209100698]Cơ cấu sử dụng đất theo các khu chức năng:
Trên cơ sở xem xét các yếu tố về điều kiện hiện trạng, mục tiêu tính chất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đề xuất các phương án quy hoạch tổng mặt bằng gồm các chức năng như sau:
Khối văn phòng;
Kho hàng;
Nhà bảo vệ;
Nhà xe;
Nhà ăn nhân viên;
Nhà nghỉ công nhân;
Bể nước PCCC 40m3 hiện trạng;
Trạm hạ thế hiện trạng;
Showroom A1, A2: gồm phòng trưng bày và văn phòng;
Xưởng dịch vụ B1,B2;;
Kho hàng B3,B4;
Bể nước  PCCC 504m3;
Nhà bơm PCCC;
Bể xử lý chất thải 30m3;
Cây xanh cảnh quan.
[bookmark: _Toc187740340][bookmark: _Toc209100699]Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:
Khu đất quy hoạch với tổng diện tích 14.466,8 m², trong đó:
+ Diện tích đất thương mại dịch vụ: 12.321,66m2;
+ Diện tích đất cây xanh quy hoạch phân khu: 1.430,66m2; 
+ Diện tích đất mặt nước quy hoạch phân khu: 714,48 m2; 
Được phân chia cơ cấu sử dụng đất như sau:
BẢNG CƠ CẤU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
	STT
	HẠNG MỤC
	DIỆN TÍCH ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
	DIỆN TÍCH ĐẤT TOÀN KHU

	
	
	DIỆN TÍCH (M2)
	TỶ LỆ (%)
	DIỆN TÍCH (M2)
	TỶ LỆ (%)

	1
	ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HIỆN HỮU
	1.506,60
	12,23
	1.506,60
	10,41

	1.1
	ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HIỆN HỮU
	1.506,60
	12,23
	1.506,60
	10,41

	2
	ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XÂY MỚI
	4.924,10
	39,96
	4.924,10
	34,04

	2.1
	ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XÂY MỚI
	4.905,00
	39,81
	4.905,00
	33,91

	2.2
	ĐẤT CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT XÂY MỚI
	19,10
	0,16
	19,10
	0,13

	3
	ĐẤT CÂY XANH
	1.763,62
	14,31
	2.410,04
	16,66

	4
	ĐẤT TALUY
	
	
	941,49
	6,51

	5
	ĐẤT GIAO THÔNG NỘI BỘ
	4.127,34
	33,50
	4.684,57
	32,38

	
	TỔNG CỘNG
	12.321,66
	100,00
	14.466,80
	100,00



BẢNG THỐNG KÊ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
	STT
	HẠNG MỤC
	DIỆN TÍCH
(M2)
	SỐ TẦNG
	DIỆN TÍCH SỬ DỤNG
 HOẶC CÔNG SUẤT
(M2)
	HÌNH THỨC SỞ HỮU
	CẤP CÔNG
 TRÌNH

	CÁC CÔNG TRÌNH HIỆN HỮU
	
	
	
	
	

	1
	KHỐI VĂN PHÒNG
	285,4
	2
	593,7
	SỞ HỮU RIÊNG
	CẤP 3

	2
	KHO HÀNG
	877,5
	1
	877,5
	SỞ HỮU RIÊNG
	CẤP 3

	3
	NHÀ BẢO VỆ
	18,8
	1
	18,8
	SỞ HỮU RIÊNG
	CẤP 4

	4
	NHÀ XE
	201,8
	1
	201,8
	SỞ HỮU RIÊNG
	CẤP 4

	5
	NHÀ ĂN NHÂN VIÊN
	88,9
	1
	88,9
	SỞ HỮU RIÊNG
	CẤP 4

	6
	NHÀ NGHỈ CÔNG NHÂN
	34,2
	1
	34,2
	SỞ HỮU RIÊNG
	CẤP 4

	7
	TRẠM HẠ THẾ
	
	
	
	
	

	8
	BỂ PCCC
	
	
	40 M3
	
	

	TỔNG CỘNG
	1506,6
	
	
	
	

	CÁC CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	
	
	
	
	

	A
	SHOWROOM
	1.296,0
	
	
	
	

	A1
	SHOWROOM A1
	627,0
	2,0
	1.254,0
	
	

	A2
	SHOWROOM A2
	669,0
	2,0
	1.338,0
	
	

	B
	XƯỞNG DỊCH VỤ
	2.484,0
	
	
	
	

	B1
	XƯỞNG DỊCH VỤ B1
	1.221,0
	2,0
	2.442,0
	
	

	B2
	XƯỞNG DỊCH VỤ B2
	1.263,0
	2,0
	2.526,0
	
	

	B
	KHO HÀNG
	1.125,0
	
	
	
	

	B3
	KHO HÀNG B3
	675,0
	1,0
	675,0
	
	

	B4
	KHO HÀNG B4
	450,0
	1,0
	450,0
	
	

	C
	PCCC
	19,1
	
	
	
	

	
	BỂ PCCC
	
	
	504 M3
	
	

	
	NHÀ BƠM PCCC
	19,1
	1,0
	19,5
	
	

	D
	BỂ XỬ LÝ CHẤT THẢI
	
	
	30 M3
	
	

	TỔNG CỘNG
	4.924,1
	
	
	
	



[bookmark: _Toc187740342][bookmark: _Toc209100700]Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của từng lô đất:
[bookmark: _Toc187740482][bookmark: _Toc193357931][bookmark: _Toc193358019][bookmark: _Toc195607480][bookmark: _Toc204767529][bookmark: _Toc209100701]Đất xây dựng công trình:
[bookmark: _Hlk164695354]Tổng diện tích đất xây dựng công trình hiện trạng thuộc khu quy hoạch là 1.506,60 m2 chiếm tỷ lệ 10,41% tổng diện tích khu đất.
Mật độ xây dựng tối đa: 100%
Tầng cao xây dựng tối đa: 2 tầng
Hệ số sử dụng đất tối đa: 2lần
Chỉ giới xây dựng lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.
Tổng diện tích đất xây dựng công trình xây mới thuộc khu quy hoạch là 4.924,10 m2 chiếm tỷ lệ 34,04% tổng diện tích khu đất.
Mật độ xây dựng tối đa: 100%
Tầng cao xây dựng tối đa: 2 tầng
Hệ số sử dụng đất tối đa: 2lần
Chỉ giới xây dựng lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.
[bookmark: _Toc187740483][bookmark: _Toc193357932][bookmark: _Toc193358020][bookmark: _Toc195607481][bookmark: _Toc204767530][bookmark: _Toc209100702] Đất cây xanh 
[bookmark: _Hlk164696899]Tổng diện tích đất cây xanh  là 2.410,04m2  chiếm tỷ lệ 16,66% tổng diện tích khu đất. 
[bookmark: _Toc187740485][bookmark: _Toc193357933][bookmark: _Toc193358021][bookmark: _Toc195607482][bookmark: _Toc204767531][bookmark: _Toc209100703]Đất đường giao thông nội bộ và đất Taluy
Diện tích đất Taluy là 941,49m2 chiếm tỷ lệ 6,51% tổng diện tích khu đất
Diện tích đất giao thông nội bộ là  4.684,57 m2 chiếm tỷ lệ 32,38% tổng diện tích khu đất
Đất giao thông đảm bảo an toàn giao thông và kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực. 
Tổ chức giao thông đơn giản, rõ ràng, mạch lạc, thực hiện đúng các quy chuẩn quy hoạch mạng lưới giao thông.
[bookmark: _Toc209100704]II. TỔ CHỨC QUY HOẠCH KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN: 
1. [bookmark: _Toc112486029][bookmark: _Toc187740343][bookmark: _Toc209100705]Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan toàn dự án:
Thiết kế, bố trí các công trình phải tuân thủ theo định hướng quy hoạch chi tiết khu đô thị trung tâm phía Bắc thành phố Quảng Ngãi (cũ), hợp lý theo dây chuyền công nghệ, thiết kế kỹ thuật của nhà máy, nhằm đáp ứng nhu cầu thiết kế công trình phù hợp với điều kiện khí hậu và phát triển bền vững.
Bố cục không gian kiến trúc hợp lý, các công trình cần được thiết kế phù hợp nhiều yêu cầu của từng chức năng khác nhau theo dây chuyền sản xuất. Tầng cao,hình thức kiến trúc công trình phải tạo được sự đồng nhất, hài hòa để tạo nên diện mạo kiến trúc cảnh quan đồng bộ.
[image: ]
Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
[bookmark: _Toc112486030][bookmark: _Toc187740344][bookmark: _Toc209100706]Các yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc và bảo vệ cảnh quan:
[bookmark: _Toc187740489][bookmark: _Toc193357937][bookmark: _Toc193358025][bookmark: _Toc195607486][bookmark: _Toc204767535][bookmark: _Toc209100707]Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:
Khu vực thiết kế nằm trong tổng thể phát triển của quy hoạch phân khu khu đô thị trung tâm phía Bắc thành phố Quảng Ngãi (cũ), vì vậy không gian cảnh quan chung cần được liên hệ chặt chẽ với các khu chức năng kề cận hiện tại đã có và đã xác định trong quy hoạch. Vị trí công trình nằm tiếp giáp với trục đường gom và đường quốc lộ 1A đây là trục đường lớn là một trong các trục đường cảnh quan của khu vực. Do đó phải tuân thủ các quan điểm tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan,về màu sắc, hình thức kiến trúc công trình phù hợp với Quy chế kiến trúc của khu, thống nhất về khoảng lùi và tầng cao công trình để tạo nên sự đồng bộ hài hoà với các công trình trong khu vực. Xác định hướng tiếp cận chính từ hướng Nam, từ đường gom khu vực. Tổ chức các tuyến giao thông nội bộ trong dự án theo hướng Bắc - Nam và Đông - Tây, tạo thành một mạng lưới giao thông theo dây chuyền công nghệ của nhà máy, đảm bảo sự tiếp cận dễ dàng và thuận tiện cho tất cả các lô đất. 
[bookmark: _Toc187740491][bookmark: _Toc193357938][bookmark: _Toc193358026][bookmark: _Toc195607487][bookmark: _Toc204767536][bookmark: _Toc209100708]Yêu cầu về tổ chức công trình:
Giải pháp thiết kế 
[bookmark: _Toc187740345]Trên cơ sở các chức năng đã được xác định, ý tưởng thiết kế không gian sẽ hình thành được các các trục, tuyến & điểm nhấn cảnh quan trên mặt bằng, về không gian chiều cao không có nhiều sự lựa chọn do đây là dự án đặc thù hạ tầng kỹ thuật nên việc thiết kế chiều sâu trong các khoảng không gian mở sẽ là trọng tâm, các độ cao của các công trình cho toàn khu cơ bản thống nhất theo quy hoạch sử dụng đất. Bố cục không gian kiến trúc hợp lý, các công trình cần được thiết kế phù hợp nhiều nhu cầu và sự phân bổ sử dụng khác nhau, nhằm hạn chế các giao thông đi lại không cần thiết; Bố cục không gian kiến trúc có nhịp điệu, có sự chuyển đổi hợp lý về hình khối kiến trúc, giữa công trình thấp tầng và cao tầng. Tuân thủ các quan điểm tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, các công trình kiến trúc đều được bố trí với hướng chính tránh được sự ảnh hưởng của thời tiết vào mùa hè.
Quy định về mật độ xây dựng - tầng cao xây dựng, giải pháp kỹ thuật
Mật độ xây dựng công trình theo dây chuyền công nghệ của nhà máy. Cần nghiên cứu mối quan hệ giữa kích thước xây dựng và hình khối công trình kiến trúc, giữa mật độ xây dựng với chiều cao theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành để tạo hiệu quả cảnh quan kiến trúc và hình ảnh đặc trưng cho không gian dự án. Công trình cao tầng, thấp tầng, trung bình kết nối và hợp khối tạo thành quần thể hài hoà, phù hợp không gian xung quanh, qua đó nâng cao hiệu quả tầm nhìn cho các tổ hợp công trình nghiên cứu. Các khu chức năng có công trình to lớn có sự chuyển tiếp với các khu xây dựng thấp tầng mật độ cao. Các công trình tạo điểm nhấn dự án, việc sử dụng màu sắc và độ tương phản rõ ràng tạo đặc trưng về màu sắc cho các khu chức năng.
Đảm bảo những thiết kế mang lại hiệu quả dài hạn cho dự án, nghiên cứu về nhịp điệu tầng cao công trình làm điểm nhấn trọng tâm cho dự án. Nghiên cứu tạo sự tương phản về màu sắc, hình khối và các đặc trưng khác cho các khu xây dựng mới, hình dạng công trình phải hài hoà với các không gian xanh, không gian địa hình cảnh quan xung quanh. Chiều cao các công trình phù hợp với mô hình tuyến trục với chiều cao và các công trình xung quanh nó theo các quy chuẩn xây dựng.
Showroom A1: gồm phòng trưng bày + văn phòng
Diện tích xây dựng: 627 m2; Diện tích sàn: 896,6 m2;
Số tầng: 02 + 01tum;
Cốt nền +0,00m: Cao hơn nền sân +0,30m; Cốt sàn tầng 2: +3,3m; Đỉnh mái cốt: +9,6m; 
 Kết cấu sàn mái BTCT M250;
Nền lát gach Ceramic 800x800; 600x600 màu xám (gray); Phòng vệ sinh lát gạch chống trượt 300x600, ốp tường 300x600;
Tường bao che dày 200, xây gạch 6 lỗ, vữa xi măng M50, sơn lăn có bả;
Ngăn bên trong bằng vách thạch cao định hình;
Trần khu trưng bày bằng trần trang trí, văn phòng lắp trần tấm thả, trần thạch cao, nhà vệ sinh trần thạch cao chống ẩm;
Toàn bộ cửa đi, của sổ, vách kính bằng nhôm kính, khung nhôm sơn tĩnh điện, kính trắng cường lực dày 10-12mm; Cửa sắt chống cháy ở một số vị trí cần thiết; Cửa sắt cuốn ở vị trí sảnh, cửa vào...
Kết cấu khung dầm thép tiền chế.
Xưởng dịch vụ B1: 
Diện tích xây dựng: 1.221m2; Diện tích sàn: 1.221m2;
Số tầng: 02;
Cốt nền -0,15m: Cao hơn nền sân +0,15m; Đỉnh mái cốt: +11,2m; 
Mái lợp tole PU cách nhiệt 3 lớp màu, tôn dày 0,45mm có cùm chống bão, xà gồ thép hình Z200x62x68x1,75@1350; Phần nóc gió lợp tôn 5 sóng vuông mạ màu dày 0,4mm;
Nền sơn Epoxy; Phòng vệ sinh lát gạch chống trượt 300x600, ốp tường 300x600;
Tường bao che dày 200, xây gạch 6 lỗ, vữa xi măng M50, sơn lăn có bả;
Ngăn bên trong bằng vách thạch cao định hình;
Trần lắp tấm thả; nhà vệ sinh trần thạch cao chống ẩm.
Showroom A2: gồm phòng trưng bày + văn phòng
Diện tích xây dựng: 669 m2; Diện tích sàn: 896,6 m2;
Số tầng: 02 + 01tum;
Cốt nền +0,00m: Cao hơn nền sân +0,30m; Cốt sàn tầng 2: +3,3m; Đỉnh mái cốt: +9,6m; 
 Kết cấu sàn mái BTCT M250;
Nền lát gach Ceramic 800x800; 600x600 màu xám (gray); Phòng vệ sinh lát gạch chống trượt 300x600, ốp tường 300x600;
Tường bao che dày 200, xây gạch 6 lỗ, vữa xi măng M50, sơn lăn có bả;
Ngăn bên trong bằng vách thạch cao định hình;
Trần khu trưng bày bằng trần trang trí, văn phòng lắp trần tấm thả, trần thạch cao, nhà vệ sinh trần thạch cao chống ẩm;
Toàn bộ cửa đi, của sổ, vách kính bằng nhôm kính, khung nhôm sơn tĩnh điện, kính trắng cường lực dày 10-12mm; Cửa sắt chống cháy ở một số vị trí cần thiết; Cửa sắt cuốn ở vị trí sảnh, cửa vào...
Kết cấu BTCT M250.
Xưởng dịch vụ B2: 
Diện tích xây dựng: 1.263m2; Diện tích sàn: 1.263m2;
Số tầng: 02;
Cốt nền -0,15m: Cao hơn nền sân +0,15m; Đỉnh mái cốt: +11,2m; 
Mái lợp tole PU cách nhiệt 3 lớp màu, tôn dày 0,45mm có cùm chống bão, xà gồ thép hình Z200x62x68x1,75@1350; Phần nóc gió lợp tôn 5 sóng vuông mạ màu dày 0,4mm;
Nền sơn Epoxy; Phòng vệ sinh lát gạch chống trượt 300x600, ốp tường 300x600;
Tường bao che dày 200, xây gạch 6 lỗ, vữa xi măng M50, sơn lăn có bả;
Ngăn bên trong bằng vách thạch cao định hình;
Trần lắp tấm thả; nhà vệ sinh trần thạch cao chống ẩm.
Kho hàng B3: 
Diện tích xây dựng: 675m2; Diện tích sàn: 675m2;
Số tầng: 01;
Cốt nền -0,15m: Cao hơn nền sân +0,15m; Đỉnh mái cốt: +10,96m; 
Mái lợp tole PU cách nhiệt 3 lớp màu, tôn dày 0,45mm có cùm chống bão, xà gồ thép hình Z200x62x68x1,75@1350; Phần nóc gió lợp tôn 5 sóng vuông mạ màu dày 0,4mm;
Tường bao che dày 200, xây gạch 6 lỗ, vữa xi măng M50, sơn lăn có bả;
Toàn bộ cửa đi, của sổ, vách kính bằng nhôm kính, khung nhôm sơn tĩnh điện, kính trắng cường lực dày 8mm; Cửa sắt chống cháy ở một số vị trí cần thiết; Cửa sắt cuốn...
Kết cấu khung dầm thép tiền chế.
Kho hàng B4: 
Diện tích xây dựng: 450m2; Diện tích sàn: 450m2;
Số tầng: 01;
Cốt nền -0,15m: Cao hơn nền sân +0,15m; Đỉnh mái cốt: +10,96m; 
Chiều cao 11,11m;
Mái lợp tole PU cách nhiệt 3 lớp màu, tôn dày 0,45mm có cùm chống bão, xà gồ thép hình Z200x62x68x1,75@1350; Phần nóc gió lợp tôn 5 sóng vuông mạ màu dày 0,4mm;
Tường bao che dày 200, xây gạch 6 lỗ, vữa xi măng M50, sơn lăn có bả;
Toàn bộ cửa đi, của sổ, vách kính bằng nhôm kính, khung nhôm sơn tĩnh điện, kính trắng cường lực dày 8mm; Cửa sắt chống cháy ở một số vị trí cần thiết; Cửa sắt cuốn...
Kết cấu khung dầm thép tiền chế.
Bể nước PCCC 504m3:
Thể tích: 504 m3;
Diện tích: 58,4 m2;
Kết cấu nắp, thành, đáy bể BTCT.
Nhà bơm PCCC :
Diện tích xây dựng: 19,1 m2; Diện tích sàn 19,5m2
Số tầng: 01;
Cốt nền +0.00m: Cao hơn nền sân +0,15m; Đỉnh mái cốt: +3,00m;
Chiều cao: 3,15m;
Nền: +0,15m;
Kết cấu móng cột BTCT, tường bao che xây gạch 6 lỗ vữa M50.
Bể xử lý chất thải 30m3: 
+ Diện tích: 30 m2;
+ Thể tích: 30 m3;
Kết cấu nắp, thành, đáy bể BTCT.

[bookmark: _Toc209100709]CHƯƠNG V. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc209100710]I. GIAO THÔNG:
1. [bookmark: _Toc187740346][bookmark: _Toc209100711]Cơ sở, nguyên tắc thiết kế:
- Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của mạng lưới đường theo tiêu chuẩn, quy phạm ngành. 
- Bảo đảm sự kết nối giao thông thuận lợi trong khu vực cũng như các tuyến giao thông ngoài khu quy hoạch.
Hệ thống đường giao thông trong khu vực quy hoạch là các tuyến đường quy hoạch kết nối các công trình. Khớp nối mạng đường khu vực dự án với mạng đường đã có và quy hoạch của khu vực xung quanh đồng thời tạo mối liên hệ với khu vực cũ.  Hệ thống giao thông đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải, liên hệ tốt giữa trong và ngoài khu vực lập quy hoạch. Thiết kế quy hoạch giao thông đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, tiêu chuẩn quy phạm và đảm bảo mức đầu tư phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất 
[bookmark: _Toc187740347][bookmark: _Toc209100712]Giải pháp thiết kế:
Hệ thống giao thông của dự án là đường nội bộ và lối đi vào dự án.
Độ dốc dọc đường được chọn trên cơ sở bám sát địa hình và đảm bảo thuận lợi thoát nước. 
Lựa chọn phương án và tiêu chuẩn thiết kế đường, tiêu chuẩn kỹ thuật theo TCVN 13592: 2022: Đường đô thị.
Cấp đường: Cấp san đường nội bộ
Độ dốc dọc: 0,04%
Độ dốc ngang mặt đường: 2% 
Xây dựng hệ thống tổ chức giao thông cho các tuyến đường trong khu theo quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2019 của Bộ Giao thông vận tải.
Kết cấu từ trên xuống:
* Loại mặt bê tông xi măng:
Mặt đường BTCT M250-300 dày 150-200mm, lưới thép fi6-fi8, @200;
Lớp ni lông (PE) chống mất nước xi măng;
Lớp đá bụi 0-4mm hoặc cấp phối đá dăm dày 250-400mm;
Đất san nền đầm chặt K95
* Loại mặt bê tông nhựa:
Bê tông nhựa hạt trung dày 70mm;
Lớp cấp phối đá dăm dày 400mm;
Đất san nền đầm chặt K95.
[bookmark: _Toc209100713]II. SAN NỀN
1. [bookmark: _Toc187740348][bookmark: _Toc209100714]Tính toán lựa chọn cao độ san nền:
Tính toán lựa chọn cao độ san nền nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy chuẩn, quy phạm ngành; đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật các dự án quy hoạch và khu vực xung quanh. Nhằm giảm thiểu các nguy cơ gây ngập úng cục bộ cho các khu vực lân cận;
Kết hợp giữa mặt bằng tổ chức không gian và tận dụng địa hình tự nhiên để san đắp nền với mức ít nhất;
Nền sau khi san đắp thuận tiện cho việc thoát nước mặt tự chảy vào hệ thống thoát nước mưa, độ dốc đường thuận tiện cho giao thông;
Mạng lưới thoát nước mưa phân bố đều trên toàn diện tích xây dựng;
Sử dụng triệt để địa hình thoát nước và hướng thoát nước tự nhiên;
Các tuyến cống thoát nước được xây dựng đồng bộ khi thi công xây dựng đường  giao thông.
[bookmark: _Toc187740349][bookmark: _Toc209100715] Thiết kế san nền đảm bảo các yếu tố kỹ thuật sau:
Giữa nguyên cao độ hiện trạng của khu vực quy hoạch:
Khu vực nghiên cứu thiết kế có nền địa hình đã được được san nền nên cao độ thiết kế của khu vực lấy theo cao độ nền hiện trạng.
Cao độ nền thấp nhất: +7.78m
Cao độ nền cao nhất: +8.75m
[bookmark: _Toc209100716]III. THOÁT NƯỚC MƯA, THOÁT NƯỚC THẢI:
1. [bookmark: _Toc187740350][bookmark: _Toc209100717]Cơ sở thiết kế:
Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500;
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng;
Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thoát nước;
Hiện trạng thoát nước tại khu vực quy hoạch;
Các tài liệu có liên quan khác.
[bookmark: _Toc187740351][bookmark: _Toc209100718]Giải pháp quy hoạch:
[bookmark: _Toc187740502][bookmark: _Toc193357949][bookmark: _Toc193358037][bookmark: _Toc195607498][bookmark: _Toc204767547][bookmark: _Toc209100719]Giải pháp thiết kế thoát nước mưa:
Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa cho toàn bộ phạm vi nghiên cứu của dự án. Thoát nước mưa gom về các mương thu chạy quanh công trình, đấu nối với hệ thống thoát nước mưa chung, trước mắt chảy vào mương hiện hữu phía bắc khu vực. 
Hệ thống thoát nước mưa mái gồm sê nô và ống thoát nước mái ống PVC D114 đấu nối với mương thoát nước mưa của dự án;
Thiết kế cống thoát nước mưa D600 chạy dọc ranh phía Đông và phía Nam khu quy hoạch để dẫn tiêu thoát nước cho các khu vực hiện trạng lân cận, nước mưa được thu gom sau đó đấu nối vào cống hiện trạng. 
[bookmark: _Toc187740503][bookmark: _Toc193357950][bookmark: _Toc193358038][bookmark: _Toc195607499][bookmark: _Toc204767548][bookmark: _Toc209100720]Giải pháp thiết kế thoát nước thải: 
- Tuyến ống thoát phân dùng PVC D114 đấu nối vào ngăn chứa của bể tự hoại; sau đó dẫn đến bể xử lý nước thải tập trung dự án.
- Tuyến ống thoát nước sàn, lavabo dùng PVC D114 đấu nối vào bể xử lý nước thải tập trung dự án để xử lý.
- Nước thải sản xuất đấu nối vào bể gom rồi dẫn đến khu xử lý nước thải tập trung của dự án.
[bookmark: _Toc209100721]IV. CẤP ĐIỆN:
1. [bookmark: _Toc187740352][bookmark: _Toc209100722]Các căn cứ thiết kế quy hoạch:
Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội;
Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc Hội;
Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội;
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng quy định về hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng quy định về việc ban hành định mức xây dựng;
Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng quy định về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện;
Nghị định số 125/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính Phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính Phủ về chi phí quản lý đầu tư xây dựng;
Qui phạm trang bị điện 11TCN (18, 19, 20, 21) – 2006, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;
Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện phân phối trong Tổng công ty Điện lực Miền Trung ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-HĐTV ngày 14/3/2024 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Trung;
Quy định nội dung và trình tự khảo sát phục vụ thiết kế các công trình lưới điện, ban hành theo Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/08/2021 của Tổng giám đốc tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LB-FCO và dây chì điện áp  22kV, 35kV ban hành kèm theo Quyết định 106/QĐ-EVN ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối tổn hao thấp ban hành kèm theo Quyết định 107/QĐ-EVN ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp ban hành kèm theo Quyết định 108/QĐ-EVN ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22kV, 35kV và 110kV ban hành kèm theo Quyết định 110/QĐ-EVN ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22kV, 35kV, 110kV ban hành kèm theo Quyết định 112/QĐ-EVN ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/ NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;
Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 11/2010/NĐ-CP;
Các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam liên quan đến xây dựng theo các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN hiện hành; 
Quy trình kỹ thuật an toàn của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là tập đoàn Điện lực Việt Nam);
Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737 - 2023 của Bộ Xây Dựng ban hành năm 2023;
Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 2/10/2014 Qui định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;
QCVN 07:2023/BXD của Bộ xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;
Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, Quảng trường, đô thị TCXD VN 259:2001;
Quy phạm về nối đất và nối không các thiết bị điện: TCVN - 4756 - 89;
An toàn lưới điện trong xây dựng: TCVN - 4086 - 85;
Sử dụng phần mềm thiết kế chiếu sáng chuyên ngành.
[bookmark: _Toc187740353][bookmark: _Toc209100723]Chỉ tiêu cấp điện:
Căn cứ Quy chuẩn Việt Nam QCVN:01/2021/BXD, phụ tải điện, bao gồm: phụ tải điện sinh hoạt, phụ tải điện của từng công trình công cộng, phụ tải điện sản xuất (nếu có), phụ tải điện khu cây xanh-công viên, phụ tải điện chiếu sáng công cộng. 
Hệ thống cấp điện ngoài nhà:
Nguồn điện cấp cho công trình trên cơ sở điểm đấu nối tại trạm biến áp hiện hữu, thiết kế hai tuyến cấp điện cho toàn bộ công trình:
	+ Tuyến 1 (cấp cho Showroom A1, xưởng dịch vụ B1 và Showroom A2, xưởng dịch vụ B2). Đầu nối từ nguồn điện bên ngoài vào tủ điện TĐ1, TĐ2 bằng tuyến cáp CU/XLPE/DSTA/PVC-4X25mm2 – HDPE D60;
	Đầu nối từ nguồn điện bên ngoài vào tủ điện TĐ1, TĐ2 bằng tuyến CU/XLPE/DSTA/PVC-3x90+1x70mm2 - HDPE D60;
	+ Tuyến 2 (cấp cho kho hàng B3, kho hàng B4). Đầu nối từ nguồn điện bên ngoài vào tủ điện TĐ3, TĐ4 bằng tuyến CU/XLPE/DSTA/PVC-3x90+1x70mm2 - HDPE D60;
Hệ thống cấp điện chiếu sáng trong nhà:
	-Từ tủ điện  TĐ1 dẫn đến các tủ điện bằng tuyến 2X(CX4,0mm2 )+E=2,5mm2;
Hệ thống cấp điện cho xưởng dịch vụ:
	Từ tủ điện  TĐ1 tổng dẫn đến các tủ điện bằng tuyến dây CU/PVC2X(1CX4,0mm2)+E=2,5mm2.
[bookmark: _Toc209100724]V. CẤP NƯỚC :
1. [bookmark: _Toc187740357][bookmark: _Toc209100725]Tiêu chuẩn thiết kế:
TCXD 13606-2023: Cấp nước-Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;
QCVN07-1:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình Cấp nước.
TCVN 6379 – 1998, (Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật);
TCVN 2622:1995, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế;
QCVN 06:2022/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.ình -  Một số hình ảnh hiện trạng khu vực quy hoh

[bookmark: _Toc187740358][bookmark: _Toc209100726] Tiêu chuẩn, nhu cầu dùng nước:
[bookmark: _Toc172710926][bookmark: _Toc193357962][bookmark: _Toc193358050][bookmark: _Toc195607511][bookmark: _Toc209100727]Nguồn cấp nước
	Sử dụng nguồn nước giếng khoan hiện hữu đang sử dụng của công trình.
[bookmark: _Toc204767556][bookmark: _Toc209100728] Mạng lưới cấp nước ngoài nhà: 
	- Từ điểm đấu nối, nước cấp nước cho các khối nhà bằng tuyến ống chính PP-R D32 cấp nước sinh hoạt; 
	- Đường ống cấp nước PCCC ngoài nhà bằng HDPE 150.
[bookmark: _Toc204767557][bookmark: _Toc209100729]Mạng lưới cấp nước trong nhà: 
Lắp đặt mới toàn bộ mạng lưới đường ống cấp nước cho các khối nhà
Đường ống cấp nước chính ống PP-R D32;
Đường ống nhánh dùng PP-R D21 cấp cho các thiết bị dùng nước;
Các khu vực vệ sinh bố trí van khóa để có thể hoạt động độc lập.
[bookmark: _Toc209100730]VI. TỔNG HỢP ĐƯỜNG DÂY, ĐƯỜNG ỐNG:
1. [bookmark: _Toc187740364][bookmark: _Toc209100731]Nguyên tắc thiết kế: 
Đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo tiêu chuẩn qui phạm giữa các đường dây đường ống với nhau khi đi cùng tuyến và hạn chế giao cắt giữa các tuyến kỹ thuật;
Chủ yếu bố trí đường dây đường ống đi trên vỉa hè, trường hợp đường dây đường ống phải đi dưới lòng đường giao thông (qua đường, qua các nút giao thông) độ sâu chôn ống và kết cấu bảo vệ phải đảm bảo theo qui định.
[bookmark: _Toc187740365][bookmark: _Toc209100732]Giải pháp thiết kế:
Thiết kế chi tiết tổng hợp đường dây đường ống nhằm đảm bảo sự hợp lý về bố trí mặt bằng và chiều sâu đặt các tuyến ống, tránh sự chồng chéo giữa các tuyến kỹ thuật, đặc biệt là các tuyến ngầm, nhằm đảm bảo an toàn khi vận hành và tránh được khó khăn trong quá trình thi công và bảo dưỡng.
Tuyến đường dây điện 22kV, 0,4kV trên ngầm xây dựng mới.
Các tuyến kỹ thuật đi ngầm như ống cấp nước, mương cống thoát nước được thể hiện cụ thể trên bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống tại các mặt cắt ngang.
[bookmark: _Toc187740375][bookmark: _Toc209100733]
CHƯƠNG VI.  ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
0. MỞ ĐẦU:
Dự án Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Đại Việt được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận đầu tư tại Công văn số 2873/UBND-ĐNMN ngày 27/9/2010; Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận đăng ký đầu tư số 02/2013/SKHĐT ngày 29/03/2013; UBND thành phố Quảng Ngãi xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 52/GXN-UBND ngày 7/8/2015. Dự án đi vào hoạt động năm 2015 đến nay. Đến ngày 8/8/2025 UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 30/QĐ-UBND cho dự án Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ô tô và các dịch vụ phụ trợ. 
Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Đại Việt, Chủ đầu tư của dự án Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ô tô và các dịch vụ phụ trợ, thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 49  của Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Căn cứ khoản 1 Điều 49  của Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Đại Việt đăng ký môi trường cho dự án Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ô tô và các dịch vụ phụ trợ.
III.  ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TRONG PHẠM VI LẬP QUY HOẠCH
Các đối tượng tự nhiên:
++ Hệ thống đường giao thông: Khu vực dự án giáp với đường gom nối vào đường QL1A - Đường tránh Đông. Với đặc điểm nêu trên nên rất thuận lợi cho hoạt động của dự án khi đi vào hoạt động.
++ Hệ thống thoát nước: Phía Đông dự án giáp với mương thoát nước chung của khu vực. Nước thải sau xử lý và nước mưa của dự án thoát ra mương thoát nước này. 
++ Đồi núi: Xung quanh khu vực dự án không có đồi núi. 
Các đối tượng kinh tế - xã hội:
++ Khu dân cư: nhà dân gần nhất nằm phía Nam dự án (tại điểm M19-M20).
++ Trung tâm hành chính: UBND phường Trương Quang Trọng cách dự án 1,6 km về Tây.
++ Các công trình văn hóa, tôn giáo, lịch sử: Khu vực xung quanh dự án không có di tích lịch sử nào.
IV.  ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
Bên cạnh những lợi ích thiết thực về kinh tế và xã hội thông qua việc quy hoạch xây dựng mang lại (đã đề cập trong nội dung đồ án quy hoạch), các hoạt động xây dựng và sinh hoạt hàng ngày của người dân trong khu dân cư sẽ gây nên nhiều tác động tiêu cực, làm suy giảm chất lượng môi trường nước, không khí, đất đai, tài nguyên sinh vật...
	Để đánh giá cụ thể và chính xác, các tác động được xác định theo từng giai đoạn chính:
Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải trong giai đoạn thi công xây dựng:
Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh
*  Nước thải sinh hoạt 
Để giảm thiểu tác động đối với nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này, đơn vị thi công sẽ lắp đặt nhà vệ sinh di động để thu gom nước thải sinh hoạt phát sinh, định kỳ hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom và mang đi xử lý.
Yêu cầu công nhân vệ sinh đúng nơi, đúng chỗ quy định.
Bên cạnh đó, đơn vị thi công có thể tận dụng tối đa lực lượng lao động tại địa phương (có đủ tiêu chuẩn để tham gia vào quá trình thi công) từ đó có thể giảm được lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực thi công.
Sau khi công trình hoàn thiện, đơn vị thi công sẽ tháo dỡ nhà vệ sinh tạm, trả lại mặt bằng dự án. 
*  Nước thải xây dựng 	
- Sử dụng nguồn nước hợp lý (vừa đủ) trong quá trình bảo dưỡng bê tông và làm ẩm vật liệu, hạn chế lượng nước thất thoát chảy tràn lan ra các khu vực xung quanh.
- Tận dụng lượng nước thải xây dựng thừa để tưới ẩm vật liệu xây dựng.
- Bố trí khu vực vệ sinh, súc rửa máy móc thiết bị tại khu vực thi công; khu vực này phải có nền được cứng hoá, có rãnh thu gom nước xung quanh. Chủ động tạo đào các hố thu gom và để lắng (bằng lớp cát) trước khi thải ra ngoài môi trường. 
* Nước mưa chảy tràn 	
Đối với nước mưa chảy tràn giai đoạn hiện trạng được thu gom vào hệ thống thoát nước của dự án trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung khung vực.
Trong quá trình thi công xây dựng mở rộng. Những biện pháp được áp dụng trong công tác giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn trong giai đoạn thi công cụ thể như:
- Lựa chọn thời điểm thi công xây dựng phù hợp, không thi công khi có mưa lớn để hạn chế lượng chất bẩn sinh ra do nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công, đồng thời tiến hành che phủ các máy móc, thiết bị xây dựng.
- Quản lý, ngăn chặn rò rỉ xăng dầu do xe vận chuyển, máy móc, phương tiện thi công gây ra. 
- Dầu mỡ rơi vãi được thấm hút bằng giẻ lau và tập trung vào thùng chứa chất thải nguy hại tại khu vực thi công, để chúng không theo nước mưa thoát ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước ở khu vực.
- Các khu vực tập kết vật liệu xây dựng được bố trí nơi cao ráo, tránh ngập nước và phải che chắn hợp lý.
- Dọn dẹp, thu gom lượng chất thải phát sinh trên khu vực thi công vào cuối ngày.
Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh
Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị;
Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động thi công;
Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công trên công trường.
Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
- Trang bị các thùng thu gom chất thải rắn tại khu vực thi công, lán trại và yêu cầu công nhân làm việc phải thu gom CTR sinh hoạt vào các thùng theo đúng nội quy. 
- Định kỳ, đơn vị chức năng đến thu gom và đưa đi xử lý theo quy định
Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt:
- Trang bị các thùng thu gom chất thải rắn tại khu vực thi công, lán trại và yêu cầu công nhân làm việc phải thu gom CTR sinh hoạt vào các thùng theo đúng nội quy. 
- Định kỳ, đơn vị chức năng đến thu gom và đưa đi xử lý theo quy định.
Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải xây dựng:
- Các chất thải xây dựng phát sinh được phân loại ngay tại khu vực thi công thành các nhóm sau để có biện pháp thu gom, xử lý phù hợp:
+ CTR xây dựng có khả năng tái sử dụng như: đất đào trong quá trình thi công móng, san nền được tận dụng cho vào các khu vực trồng cây xanh, thảm cỏ; bao bì xi măng, sắt thép vụn, ống nhựa,… bán phế liệu.
+ CTR xây dựng có thể tái sử dụng ngay tại khu vực thi công như: xà bần, gạch vụn, đá, vữa thải sẽ được sử dụng để gia cố nền móng làm sân nền, đường nội bộ;
+ CTR xây dựng không tái chế, không tái sử dụng được hợp đồng đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển đi xử lý. 
- Nhà thầu thi công sẽ cho công nhân thu dọn các vật liệu rơi vãi tại khu vực lối ra vào của công trường khi kết thúc ngày làm việc hoặc sau khi hoàn thành từng công đoạn. Kết thúc thi công sẽ tiến hành thu dọn sạch sẽ môi trường xung quanh.
- Ngoài ra, xe vận chuyển nguyên vật liệu sẽ tuân thủ các biện pháp sau:
+ Trang bị bạt để che chắn trên các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu để giảm thiểu phát sinh chất thải rắn trên đường vận chuyển. Thực hiện thu gom vật liệu khi xảy ra rơi vãi trên đường vận chuyển.
+ Quá trình vận chuyển vật liệu phải tuân thủ luật giao thông và vận chuyển đúng tải trọng cho phép.
Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại:
Các loại CTNH phát sinh trong giai đoạn thi công được thu gom vào thùng chứa có ghi rõ “Thùng chứa chất thải nguy hại”, đậy kỹ và tập kết trong kho chứa cùng với các vật liệu xây dựng. Đến khi đủ số lượng (hoặc kết thúc công trình), đơn vị thi công sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định.
Đồng thời, đơn vị thi công được yêu cầu không sửa chữa phương tiện, máy móc thi công tại Dự án (chỉ sửa chữa tại khu vực thi công trong trường hợp bất khả kháng) để giảm thiểu lượng dầu mỡ, giẻ lau dính dầu phát sinh.
Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải trong giai đoạn hoạt động:
a. Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh
· Nước thải sinh hoạt
Nguồn nước thải sinh hoạt gồm nước vệ sinh sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, nước vệ sinh thoát sàn và nước nấu ăn sau khi tách dầu nhằm loại bỏ lượng dầu mỡ có trong nước thải nhà ăn, tránh ảnh hưởng đến các công trình xử lý sinh học phía sau sẽ được dẫn về bể thu gom + điều hoà. Nước từ bể thu gom + điều hoà bơm lên Cụm bể hợp khối Composite gồm có 4 bể.
· Nước thải rửa xe
Nước rửa xe phát sinh quá trình hoạt động của dự án được thu gom dẫn về HTXL nước thải để xử lý.
· Nước mưa chảy tràn
Hệ thống thu gom thoát nước mưa của dự án được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước thải.							
- Phương án thoát nước mưa của dự án: Nước mưa chảy tràn 
Mương thoát nước mưa 
Nguồn tiếp nhận: Hệ thống thoát nước chung của khu vực 

[bookmark: _Toc173135232][bookmark: _Toc185841463]Sơ đồ thu gom nước mưa của dự án
+ Nước mưa sau khi được thu gom bằng mương BTCT D300, trước khi thoát vào Mương thoát nước chung của khu vực. 
+ Tại mương thoát nước bố trí các tấm đan đục lỗ để giữ không cho rác theo dòng nước, tránh gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước.
+ Thường xuyên thu dọn, vệ sinh đất, cát, lá cây, cành cây, nạo vét mương thoát nước để tránh gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước.
b. Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh và quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng
· Mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải
- Mùi từ bể xử lý nước thải được thu gom bằng quạt hút đưa qua bể xử lý mùi đảm bảo quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.
- Hệ thống XLNT tập trung của dự án hoạt động theo phương pháp hiếu khí trong điều kiện nhân tạo nên trong trường hợp hệ thống hoạt động ổn định sẽ hạn chế phát sinh mùi hôi vì trong quá trình làm sạch nước thải thì quá trình gas hóa chiếm ưu thế và tạo thành các sản phẩm khoáng hóa cuối cùng (CO2, nước và muối khoáng), khử một số chất thành nitrit, nitrat và nitơ. Do đó, khi hệ thống XLNT hoạt động tốt sẽ không gây mùi hôi khó chịu nên không ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh. Bên cạnh đó, các bể được xây kín bằng bê tông cốt thép nên hạn chế được mùi phát sinh. Tuy nhiên, để đảm bảo về môi trường, khí thải phát sinh gây mùi từ hệ thống xử lý nước thải tập trung như NH3, H2S,... sẽ được thu gom, xử lý bằng hệ thống xử lý khí thải đó là tháp hấp phụ, chất ô nhiễm sau khi qua tháp hấp phụ xử lý đạt trên 97% và đạt cột B, QCVN 19:2009/BTNMT trước khi thải ra môi trường.
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- Với việc sử dụng than hoạt tính xảy ra quá trình hấp phụ vật lý, các dòng khí sẽ được giữ lại trên bề mặt pha rắn của vật liệu hấp phụ. Sau khoảng thời gian nhất định, các vật liệu than hoạt tính sẽ “no” (bão hòa) và không hấp phụ được nữa. Đến lúc ấy, ta thay mới lớp than hoạt tính này (thường là định kỳ 06 tháng sẽ tiến hành thay mới) để đảm bảo quá trình xử lý khí thải đạt hiệu quả tối đa.
- Ngoài ra, định kỳ 03 tháng/lần, cán bộ vận hành tiến hành mở nắp thăm (mặt bích) kiểm tra lớp than hoạt tính trong tháp, sử dụng thanh gạt để xáo trộn và cân chỉnh bề mặt lớp than hoạt tính trong tháp (thông thường lớp than sẽ bị phân tán ra 4 phía và lượng khí thải được hấp phụ ở chính giữa tiết diện bề mặt lớp than do lực hút của quạt).
· Mùi phát sinh từ khu tập trung chất thải rắn
 Đối với khu tập trung chất thải rắn, chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và xử lý chất thải theo đúng quy định.
c. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hoặc dự kiến phát sinh
- Bố trí thùng composite loại 120L có nắp đậy để thu gom chất thải rắn. Chủ dự án sẽ thực hiện thu gom và phân loại: chất thải rắn tái chế được tận dụng bán phế liệu, phần không thể tái chế được hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom và vận chuyển theo quy định.
- Ban hành quy chế nơi làm việc tại dự án.
d. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường
- Đối với chất thải rắn từ quá trình sửa chữa, thay thế phụ tùng xe máy tại cơ sở (nhựa, ốc vít, ruột và lốp xe…): Sử dụng các thùng rác để thu gom. 
+ Đối với thành phần có giá trị sử dụng lại chủ cơ sở trả lại cho khách khi có yêu cầu, đối với những khách hàng không yêu cầu thì tập trung về khu vực lưu trữ riêng sau đó bán cho các đơn vị có nhu cầu tái chế.
+ Đối với thành phần không được tái sử dụng hoặc không bán phế liệu thì công ty hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
- Đối với chất thải rắn thông thường là bao bì carton, các loại giấy, chai, lon nhựa được thu gom chung vào thùng chứa riêng sau đó bán cho cơ sở thu mua phế liệu.
- Đối với lượng bùn thải phát sinh tại bể tự hoại, bể xử lý nước thải rửa xe. Định kỳ chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị chức năng đến hút bùn và mang đến nơi xử lý theo quy định.
e. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại
Chủ đầu tư bố trí thùng chứa CTNH được dán nhãn riêng cho từng loại chất thải và thu gom về khu vực lưu trữ tại kho. Kho lưu trữ CTNH đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 như:
- Kho lưu trữ CTNH được thiết kế tránh mưa chảy tràn từ bên ngoài vào (tường xây gạch, mặt sàn bằng bê tông, nền chống thấm, có mái che nắng mưa bằng bê tông cốt thép, có bố trí hố thu gom chống tràn và có gờ chống tràn,...)
- Khu vực lưu giữ CTNH còn được trang bị các vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng.
- Thiết bị PCCC tại khu vực lưu giữ CTNH được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.
- Phân loại từng thùng chứa các CTNH khác nhau, có dán biển chỉ dẫn trên mỗi thùng. 
- Diện tích kho lưu chứa chất thải nguy hại: 6 m2, bố trí trong xưởng dịch vụ ô tô.
Định kỳ, Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và xử lý CTNH theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.
V.  BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC:
Giai đoạn thi công xây dựng công trình:
a. Sự cố cháy nổ
Việc tập trung đông công nhân xây dựng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến sự an toàn cháy nổ trong khu vực Dự án. Do đó cần có biện pháp hạn chế, cụ thể như sau:
- Tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng cháy, chữa cháy trong khu vực kho nguyên, nhiên liệu, vật tư, lán trại.
- Khu vực chứa nguyên, nhiên, vật liệu dễ cháy, nổ không được bố trí gần nơi thi công, khu lán trại. 
- Bố trí kho chứa nguyên, nhiên liệu cách xa trạm điện và những nơi dễ bắt lửa, có biển báo cụ thể, nghiêm cấm công nhân hút thuốc gần khu vực này.
- Di chuyển các thiết bị dễ cháy ra khỏi vị trí hàn hoặc có biện pháp đảm bảo an toàn khác trước khi hàn. 
- Trang bị các dụng cụ chữa cháy tại khu vực thi công và luôn trong tình trạng sẵn sàng chữa cháy khi gặp sự cố.
- Khi lắp đặt hệ thống đèn điện, phải thực hiện cẩn thận, đúng yêu cầu kỹ thuật tránh gây chập điện dẫn đến cháy nổ hoặc điện bị rò rỉ vào mùa mưa. 
- Tuyên truyền, cảnh báo về công tác phòng chống cháy nổ đối với công nhân và yêu cầu công nhân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định luật pháp về phòng chống cháy nổ khu vực thi công.
b. Tai nạn lao động
- Tuân thủ các qui định về an toàn lao động. Bảo đảm cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động cho công nhân.
- Kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi đến làm việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân thiếu trang bị bảo hộ lao động.
- Cử cán bộ theo dõi và kiểm tra an toàn lao động tại công trường.
- Tổ chức theo dõi thường xuyên tình hình diễn biến thời tiết trên khu vực để có biện pháp ứng phó kịp thời khi có mưa bão (cho tạm dừng quá trình thi công, bảo quản an toàn nguyên vật liệu, thiết bị, …).
- Tổ chức y tế tại công trường.
- Tổ chức cứu chữa các ca tai nạn lao động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn nghiêm trọng trước khi chuyển về bệnh viện.
- Cung cấp các túi thuốc cấp cứu, cứu thương cho các nhóm công nhân lao động tại công trường.
- Xây dựng phương án cấp cứu khẩn cấp khi xảy ra ốm đau nặng hay tai nạn nghiêm trọng tại công trường.
- Giám sát chặt chẽ quá trình thi công theo quy trình, giảm thiểu đến mức tối đa tai nạn lao động.
c. Tai nạn giao thông 
Để phòng ngừa, ứng phó đối với rủi ro, sự cố tai nạn giao thông, Chủ dự án sẽ phối hợp và yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện tốt các giải pháp sau:
- Các loại xe tải tham gia vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị cho dự án phải có giấy đăng kiểm, lái xe phải có bằng lái, không chở quá tải trọng cho phép và chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ.
- Các loại phương tiện thi công cơ giới (xe đào, xe xúc, xe ủi,…) tham gia thi công phải có giấy đăng kiểm, lái xe điều khiển các loại phương tiện này phải có bằng lái do cơ quan chức năng cấp.
- Bố trí người điều khiển giao thông tại các điểm, nút giao thông tập trung đông dân cư;
[bookmark: _Toc85028311]- Quy định tốc độ lưu thông qua các khu dân cư không được quá 40km/h hoặc theo biển báo đường bộ; lưu thông trong khu vực thi công không quá 10km/h.
- Cấm người không phận sự đi vào và qua lại khu vực đang thi công.
- Thực hiện đúng chế độ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển cũng như các máy móc thiết bị thi công trên công trường, không sử dụng các phương tiện, máy móc, thiết bị không bảo đảm an toàn.
Giai đoạn vận hành:
a. Sự cháy nổ  
· Biện pháp phòng chống cháy:
	- Trong văn phòng và nhà xưởng có trang bị đầy đủ dụng cụ phòng cháy chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, được kiểm tra thường xuyên và ở trong tình trạng sẵn sàng nhằm khắc phục kịp thời khi sự cố xảy ra.
- Trang bị hệ thống ngắt điện tự động trong nhà.
- Công nhân trực tiếp làm việc trong các nhà xưởng được tập huấn, hướng dẫn các phương pháp phòng chống cháy nổ.
- Các máy móc, thiết bị làm việc trong nhà xưởng có hồ sơ lý lịch được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà nước. Các thiết bị này được lắp đặt đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất trong thiết bị nhằm giám sát các thông số kỹ thuật.
- Hệ thống cứu hỏa được kết hợp giữa khoảng cách của các phân xưởng lớn hơn 10m đủ điều kiện cho người và phương tiện di chuyển khi có cháy, giữ khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng. Các họng lấy nước cứu hỏa bố trí đều khắp phạm vi nhà xưởng, kết hợp các dụng cụ chữa cháy như bình CO2, bình bọt... trong từng bộ phận sản xuất và đặt ở những địa điểm thao tác thuận tiện.
- Trong khu vực có thể gây cháy nổ công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện.v.v..
- Thực hiện nghiêm ngặt quy định kỹ thuật, an toàn trong quá trình nhập xuất nguyên, nhiên liệu.
· Biện pháp ứng phó
	- Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy trong nhà xưởng cần tiến hành ngay các công tác ngắt cầu dao điện, dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: bình chữa cháy, nước để dập lửa. Đồng thời báo ngay cho lực lượng PCCC ở địa phương.
- Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi khu vực.
- Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó Chủ cơ sở sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ cơ sở sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục.
b. Biện pháp ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải  
· Phòng ngừa sự cố đối với bể xử lý nước thải
Để giảm thiểu những tác động môi trường do sự cố hệ thống xử lý nước thải, chủ dự án thực hiện các biện pháp sau:
- Thực hiện đầu tư đầy đủ kinh phí thực hiện duy trì hoạt động của trạm xử lý nước thải nhằm làm giảm thiểu đến mức tối đa khả năng gây ra sự cố;
- Vận hành trạm xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật;
- Thường xuyên bảo dưỡng thay thế các thiết bị;
- Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hỏng cao, như: máy bơm, phao, van, thiết bị sục khí... để kịp thời thay thế khi hỏng hóc;
- Các hóa chất sử dụng phải tuân theo nhà sản xuất.
· Phòng ngừa sự cố đối với bể tự hoại
Để phòng ngừa các sự cố đối với bể tự hoại, dự án thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh các sự cố có thể xảy ra như:
Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn, dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.
Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.
Định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút hầm cầu.
c. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với khí thải
	- Công ty sẽ thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống thu gom, xử lý khí thải thường xuyên với tần suất 6 tháng/lần.
	- Cán bộ vận hành, quản lý hệ thống xử lý khí thải thường xuyên giám sát tình trạng hoạt động của thiết bị.
	- Các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý khí thải như: quạt hút, ống dẫn... phải trang bị dự phòng, sẵn sàng đáp ứng thay thế các thiết bị khi hư hỏng.
	- Trường hợp xảy ra sự cố:
	- Ngừng hoạt động tại khu vực phát sinh sự cố, trong trường hợp sự cố vượt quá khả năng giải quyết của chủ cơ sở thì chủ cơ sở phải phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý.
	- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật quản lý trực tiếp để khắc phục sự cố theo đúng quy trình đã được lập.
	- Yêu cầu cán bộ vận hành:
	+ Phải lập tức báo cáo bộ phận quản lý khi có các sự cố xảy ra.
	+ Tiến hành giải quyết các sự cố theo thứ tự ưu tiên:
+ Bảo đảm an toàn về người;
+ An toàn về tài sản;
+ An toàn về công việc.
-Nếu sự cố không khắc phục được phải hợp tác với các đơn vị chức năng.
- Lập hồ sơ ghi chép sự cố
- Chủ đầu tư cam kết khí thải đầu ra đạt quy chuẩn khí thải theo quy định hiện hành.
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· Phương án phòng ngừa sự cố hóa chất
Hóa chất phải được dán nhãn, sắp xếp hợp lý, gọn gàng, dễ phân biệt khi có nhiều loại; Từng lô hàng được đánh dấu và ghi bảng tên trên tường để thuận tiện cho việc kiểm tra và giám sát. Trong quá trình nhập hàng, cần kiểm tra kỹ bao bì chứa đựng hóa chất để đảm bảo không có hiện tượng rách thủng bao bì, tránh hiện tượng rò rỉ tràn đổ. Nếu phát hiện có hiện tượng nứt vỡ, rách thủng thì phải để riêng và xử lý trước khi cho nhập kho.
- Khu vực lưu chứa phải được thông gió tốt, phải được thiết kế có thể ứng phó được các sự cố tràn đổ, thoát hiểm cho công nhân: độ dốc của sàn nhà, hệ thống đường gờ, rãnh thu hóa chất;
- Phải có quy trình cho việc sang, rót hóa chất; quy trình vận chuyển, lưu giữ hóa chất.
- Hóa chất rơi vãi phải được thấm bằng cát khô.
- Công nhân lao động trực tiếp với hóa chất phải được trang bị kiến thức về hóa chất. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất.
- Sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động như: mặt nạ phòng độc, áo bảo hộ, găng tay cao su, ủng, kính bảo hộ khi làm việc với hóa chất.
- Các trang thiết bị phòng tránh đối với khu vực chứa hóa chất đảm bảo theo quy định, cụ thể:
+ Lắp đặt các phương tiện chiếu sáng và thiết bị điện khác tại vị trí cần thiết, không lắp đặt tạm thời. Mọi trang thiết bị điện được nối đất và có bộ ngắt mạch khi rò điện, bảo vệ quá tải;
+ Sử dụng thiết bị chịu lửu đối với nơi lưu trữ dung môi có nhiệt độ bắt cháy thấp;
+ Trang bị đầy đủ các thiết bị dụng cụ ứng cứu sự cố tại kho lưu giữ hóa chất.
Hệ thống báo cháy, dập cháy được lắp đặt tại vị trí thích hợp và kiểm tra thường xuyên để bảo đảm ở trạng thái sẵn sàng sử dụng tốt.
· Khắc phục sự cố
- Đầu tiên, phát hiện sự cố báo cáo ngay cho lãnh đạo Công ty để sơ tán toàn bộ công nhân viên và báo cáo ngay cho cơ quan quản lý môi trường các cấp khi xảy sự cố môi trường.
- Trong mọi trường hợp sự cố thì giám đốc hoặc trưởng phòng an toàn chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và xử lý sự cố tại hiện trường và điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị, cá nhân hiện có trên địa bàn tham gia ứng cứu
e. Biện pháp an toàn lao động
- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động đầy đủ và phù hợp cho cán bộ, nhân viên.
- Đề ra các nội quy an toàn lao động, nội quy vận hành máy móc, thiết bị.
- Kiểm tra thường xuyên việc tuân thủ các nội quy về an toàn trong lao động như: trang bị đủ bảo hộ lao động trước khi làm việc, vận hành máy móc thiệt bị đúng quy trình,…
- Bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý.
- Tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên.
- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các hệ thống trang thiết bị, máy móc của cơ sở.
- Xây dựng phương án ứng cứu khi tai nạn lao động xảy ra.
- Thường xuyên tổ chức các lớp học định kỳ về đào tạo và hướng dẫn về an toàn lao động, sức khỏe môi trường và cách vận hành an toàn hệ thống máy móc thiết bị, quy trình xử lý, các biện pháp phòng tránh khi có sự cố xảy ra.
f. Biện pháp phòng ngừa sự cố điện, sét đánh
- Quá trình tính toán thiết kế xây dựng dự án đã tính toán hạng mục hệ thống điện trong toàn bộ khu vực dự án. Hệ thống điện được thiết kế lắp đặt một cách khoa học, đảm bảo an toàn cho việc sử dụng: các thiết bị điện phải tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng, phải có thiết bị bảo vệ quá tải, đối với những khu vực nhiệt độ cao, dây điện phải đi ngầm hoặc được bảo vệ kỹ thuật, ngắt cầu dao điện khi không có nhu cầu sử dụng, kiểm tra độ an toàn của các công tắc, thiết bị điện. 
 - Có nội quy về việc sử dụng các thiết bị điện và an toàn cháy nổ để nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng ngừa, giảm thiểu sự cố cháy nổ.
- Thiết lập các hệ thống báo cháy phải có đèn hiệu và thông tin tốt, các thiết bị và phương tiện phòng cháy hiệu quả. 
- Trang bị các thiết bị chữa cháy: bình chữa cháy, bồn nước chữa cháy,… để kịp thời ứng phó khắc phục khi có rủi ro sự cố xảy ra. 
- Dự án đã bố trí bể PCCC gần khu vực nhà xưởng sản xuất và 1 hệ thống PCCC bao gồm hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bình chữa cháy xách tay (đặt ở hành lang, cầu thang của các khối nhà).




CHƯƠNG VII.  KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

[bookmark: _Toc80815917][bookmark: _Toc140759042][bookmark: _Toc172710933][bookmark: _Toc209100734]I. KẾT LUẬN
[bookmark: _Toc80815918]	Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ô tô và các dịch vụ phụ trợ đã đáp ứng được những yêu cầu, nhu cầu cần thiết và nhiệm vụ đặt ra.
	Việc triển khai thực hiện dự án sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng thoát nước, hạ tầng đô thị theo định hướng Quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Góp phần chỉnh trang đô thị tỉnh Quảng Ngãi theo hướng đô thị mới đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng môi trường.
	Dự án được lập phù hợp với các quy định hiện hành, đã xác định đầy đủ các yếu tố kỹ thuật, kinh tế và yếu tố xã hội để khẳng định hiệu quả và tính khả thi của Dự án. Các vấn đề môi trường và xã hội cũng đã được xem xét đầy đủ, các biện pháp quản lý, thực thi đã được đề xuất nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường và xã hội khi thực hiện dự án
VI.  [bookmark: _Toc140759043][bookmark: _Toc172710934][bookmark: _Toc209100735]KIẾN NGHỊ
	Kính trình cơ quan xem xét, phê duyệt hồ sơ Quy hoạch tổng mặt bằng Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ô tô và các dịch vụ phụ trợ, thuộc phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./
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